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Lời nói đầu 

TCVN XXXX : 2020 do Cục Cảnh sát PCCC và CNCH biên soạn, Bộ Công an đề nghị, 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại 

Quyết định số xx/QĐ-BKHCN ngày xx tháng xx năm 2020. 
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LĂNG CHỮA CHÁY CẦM TAY - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP 

THỬ 

 

 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử nghiệm đối với lăng 

phun nước dùng trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (viết tắt là lăng chữa cháy). 

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất và nhập khẩu Lăng để dùng trong công 

tác chữa cháy. 

2. Tài liệu viện dẫn 

2. Thuật ngữ và định nghĩa 

2.1. Lăng chữa cháy 

Lăng chữa cháy cầm tay là là thiết bị chữa cháy cầm tay được kết nối với cuộn vòi chữa 

cháy hoặc đầu nối kim loại trung gian để phun nước chữa cháy. 

2.2. Đầu nối 

Đầu nối là một phần của lăng phun để kết nối lăng phun với cuộn vòi. 

3. Phân loại 

Lăng phun được chia làm 2 loại là Lăng phun tia nước đặc và Lăng phun hỗn hợp (điều 

chỉnh cả 2 chế độ phun tia nước đặc và phun phân tán). 

4. Yêu cầu chung 

4.1. Lăng phun bao gồm thân lăng và đầu nối có thể là dạng liền khối hoặc có thể là dạng 

lắp ghép nhưng phải đảm bảo chắc chắn và không rò nước tại vị trí lắp ghép 

4.2. Tại các vị trí có chất lỏng chảy qua phải đảm bảo dòng chảy được trơn tru và giảm thiểu 

ma sát giữa chất lỏng với thân lăng. 

4.3. Nước được phun ra từ lăng phun tia nước đặc phải có dạng 1 tia chụm, không kèm theo 

bọt khí, không có sự phân tán tia nước hoặc dấu hiệu tạo mưa khi tia nước ra khỏi đầu lăng. 

4.4. Khi phun ở chế độ phun sương thì góc phun tối đa từ 120° ~150°. 

4.5. Từng linh kiện dùng cho lăng phun chữa cháy phải có tính chống ăn mòn và được quy 

định cụ thể theo từng loại lăng phun. 

4.6. Kết cấu của lăng phải bảo đảm độ bền và độ kín khi thử theo quy định tại mục 6.1. 

4.7. Nhãn dán của lăng phun phải được trình bày sao cho dễ thấy, in chìm hoặc in nổi, bao 

gồm các mục sau: 

1. Số hiệu 

2. Ngày sản xuất 

3. Số sản xuất hoặc số lô 

4. Tên nhà sản xuất 

5. Tên sản phẩm 

5. YÊU CẦU KỸ THUẬT 

5.1. THÂN LĂNG 
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5.1.1. Lăng phun tia nước đặc 

Thân lăng là 1 phần của lăng chữa cháy có vai trò dẫn dòng nước chữa cháy. Thân lăng có 

cấu tạo dạng ống côn có tác dụng tăng áp lực nước khi phun ra khỏi miệng lăng giúp phun 

xa hơn và giảm tổn thất nước trong quá trình chữa cháy. 

 

Hình 1: Thân lăng phun tia nước đặc 

- Kích thước đầu vào của Lăng chữa cháy phải phù hợp theo quy định tại Bảng 2. Phía trong 

thân lăng có gân nổi. 

Bảng 2 

Đường kính danh nghĩa của 

lăng phun 
d (mm) D(mm) 

DN– 51 16 42 

DN– 66 19 57 

- Vật liệu để làm lăng phun phải có cơ tính và khả năng chống ăn mòn không kém hơn so 

với hợp kim nhôm có các thông số chính nêu trong Bảng 3. 

Bảng 3 

Trọng lượng 

riêng, 

(g/cm3) 

Giới hạn chảy, 

 ch(KG/mm2) 

Giới hạn kéo, 

 K(KG/mm2) 

Độ dần dài 

tương đối,  

 (%) 

Độ cứng  

(HB) 

2,66 14 20 2 50 

5.1.2. Lăng phun hỗn hợp 

Lăng phun hỗn hợp là loại lăng phun có thể điều chỉnh ở 2 chế độ phun là chế độ phun tia 

nước đặc và chế độ phun sương. 

Bộ phận xoay điều chỉnh lưu lượng và chế độ phun phải đảm bảo thao tác dễ dàng và nhanh 

gọn. 
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Hình 2: Thân lăng phun đa năng 

1: Phần thân lăng cố định    4: Gioăng ngăn nước 

2: Bộ phận xoay điều chỉnh chế độ phun  5: Đệm cao su 

3: Bộ phận hướng dòng và giới hạn khoảng cách điều chỉnh 

Có 2 chế độ phun:  

- Chế độ phun tia nước đặc khi bộ phận số 2 điều chỉnh để khoảng mở với bộ phận số 3 là 

lớn nhất (quay theo chiều kim đồng hồ). 

- Chế độ phun sương khi bộ phận số 2 điều chỉnh để khoảng mở với bộ phận số 3 là nhỏ 

nhất (quay ngược chiều kim đồng hồ). 

Giữa bộ phận xoay điều chỉnh và thân lăng phải có gioăng cao su để ngăn rò rỉ nước. 

Bộ phận xoay điều chỉnh phải được bọc cao su phía ngoài đảo bảo ma sát và dễ dàng khi 

điều chỉnh chế độ phun. 

Kích thước đầu vào và đầu ra của lăng phun đa năng phải đảm bảo lưu lượng nước được 

phun ra như quy định của lăng phun tia nước đặc. 

Bảng 4 

Đường kính danh nghĩa của 

lăng phun 
D (mm) d (mm) d1 (mm) 

DN– 51 42 20 12 

DN– 66 57 24 12 

Vật liệu để làm lăng phun phải có cơ tính và khả năng chống ăn mòn không kém hơn so với 

hợp kim nhôm có các thông số chính nêu trong Bảng 3. 

5.2. ĐẦU NỐI 

5.2.1. Đầu nối kiểu vặn xoắn 

5.2.1.1. Đầu nối là 1 bộ phận của lăng dùng để kết nối thân lăng với cuộn vòi.  

Ở đầu nối của lăng phun có lắp vòng đệm làm kín dùng để nối với một đầu cuộn vòi. 
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Đầu nối lăng phun phải lắp được với đầu nối của cuộn vòi cùng cỡ bằng tay (không dùng 

bất cứ dụng cụ nào khác) sao cho các ngoàm của chúng xoáy vào các rãnh tương ứng được 

1 đoạn tối thiểu bằng 1 đến 1,5 lần chiều rộng của ngoàm. Lắp dẫn và đảm bảo kín giữa các 

đầu nối với nhau có cùng cỡ, cùng đường kính danh nghĩa và không được tự tháo rời dưới 

tác dụng của áp suất trong đường vòi. 

 

Hình 3: Đầu nối kiểu vặn xoắn 

 

5.2.1.2.Đầu nối kiểu vặn xoắn phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN5739:1993 Thiết bị 

chữa cháy đầu nối thiết bị chữa cháy đầu nối. Đầu nối kiểu vặn xoắn bao gồm: đầu nối, 

vòng đệm cao su 

5.2.1.3.Kích thước đầu nốilăng phun có các loại: 

Bảng 5 

Đường kính danh 

nghĩa lăng phun 

Áp suất làm 

việc (MPa) 

D d1 d2 

mm 

DN 50 1,6 42 84 77 

DN 65 1,6 57 102 93 

5.2.1.4. Kích thước cơ bản của vòng đệm cao su của đầu nối phun phải phù hợp với Hình 4 

và Bảng 6. 

 

Hình 4: Vòng đệm cao su 
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Bảng 6 

Ký 

hiệu 

cỡ 

kích 

thước 

vòng 

đệm 

D E d d1 d2 h h1 h2 

Danh 

nghĩa 

Sai 

lệch 

giới 

hạn 

Danh 

nghĩa 

Sai 

lệch 

giới 

hạn 

Danh 

nghĩa 

Sai 

lệch 

giới 

hạn 

Danh 

nghĩa 

Sai 

lệch 

giới 

hạn 

Danh 

nghĩa 

Sai 

lệch 

giới 

hạn 

Danh 

nghĩa 

Sai 

lệch 

giới 

hạn 

Danh 

nghĩa 

Sai 

lệch 

giới 

hạn 

Danh 

nghĩa 

Sai 

lệch 

giới 

hạn 

mm 

VP – 

51 

VP – 

66  

61,5 

 

76,5 

± 1,5 

9 

 

10 

±0,7 

 

-0,5 

46 

 

60 

±1,0 

51,5 

 

67,5 

±1,5 

48 

 

64 

±1,0 

2,5 

 

3,0 

 

±0,5 

 

5,0 

 

6,0 

 

±0,5 

7,5 

 

8,0 

+0,7 

-0,5 

 

5.2.1.5. Vật liệu để làm đầu nối lăng phun phải có cơ tính và khả năng chống ăn mòn không 

kém hơn so với hợp kim nhôm có các thông số chính nêu trong Bảng 3. 

5.2.1.6. Các tính chất hóa, lý của cao su dùng để làm vòng đệm phải đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật trong Bảng 7. 

Bảng 7 

Tên thông số Yêu cầu 

- Giới hạn bền kéo, MPa, không nhỏ hơn 

- Độ giãn dài khi đứt, %, không nhỏ hơn 

- Độ biến dạng dư tương đối sau khi đứt, %, không nhỏ hơn 

- Độ cứng theo SoRA, đơn vị 

- Nhiệt độ bị ròn, oC, không nhỏ hơn, đối với vòng đệm làm 

việc ở nhiệt độ từ - 5 oC đến + 50 oC. 

8 

350 

30 

45 – 60 

-15o 

- Độ biến dạng dư tương đối sau khi chịu kéo 30% thể tích ở 

nhiệt độ 70oC ± 1oC thời gian thử là 72 giờ, %, không lớn hơn. 

60 

- Sự thay đổi độ dài tương đối khi đứt, khi lão hóa trong không 

khí ở nhiệt độ 70oC ± 1oC thời gian 168 giờ, %. Không lớn hơn. 

40 

- Sự thay đổi thể tích sau khi tác động 10% dung dịch 

axitclohydric hoặc axitsunphuric hoặc xút hoặc xăng, dầu trong 

thời gian 24 ± 1 giờ ở nhiệt độ 23 ± 2oC, % 

Từ -0,5 đến +1,0 

Vòng đệm phải đảm bảo kín khi lắp ghép trong môi trường nước, dung dịch axit và kiềm 

yếu ở nhiệt độ làm việc từ - 5oC đến + 50oC với áp suất thủy lực đến 2.0MPa. 

Kích thước vòng đệm tạo thành do khuôn ép, mặt phân khuôn không cho phép theo mặt làm 

việc. Độ nhám mặt ngoài của vòng đệm có giá trị Ra = 0,2 µm. 

Mặt làm việc của vòng đệm phải phẳng, không có vết nứt, bọt và các tạp chất khác. 

5.2.2. Đầu nối kiểu cắm rút 

Đầu nối kiểu cắm rút được cấu thành bởi khớp, đai siết, khóa chống trượt, lò xo, đệm cao su 
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và vòng đai cao su. 

Đầu nối của lăng phun gọi là đầu cái và đầu nối trên vòi gọi là đầu đực. 

Đầu đực được khóa với đầu cái thông qua cơ cấu khóa chống trượt (dạng nẫy lò xo), và 

được tháo lắp bằng chìa mở khóa chống trượt. 

Cơ chế có thể tháo rời phải có thể lắp vào và tháo rời dễ dàng trong phạm vi ba lần cường 

độ của lò xo, và không cho phép vỏ bọc, lớp phủ của đai siết phát sinh bong tróc, rạn nứt 

hoặc biến dạng đáng kể. 

Sức bền của kẹp lò xo phải phù hợp với những thông số như bảng dưới đây: 

Bảng 8 

Tên gọi 75 65 50 40 25 

Cường độ 

N (KG) 

30 ~ 50 

( 3.0~ 5.0) 

25~ 45 

( 2.5~ 4.5) 

20∼ 35 

( 2.0∼ 3.5) 

15∼ 30 

( 1.5∼ 3.0) 

10∼ 25 

( 1.0∼ 2.5) 

Khóa chống trượt thì khoảng cách xuất nhập phải từ 3mm trở lên, và khoang chống trượt 

phải làm sao để cát hoặc các vật chất khác không dễ dàng lọt vào được. 

 

Hình 5: Đầu nối kiểu cắm rút 

1: Thân đầu nối  4: Vòng khóa hãm 

2: Đai xiết   5: Đệm cao su 

3: Khóa hãm   6: Cao su ngăn nước 

5.2.2.1. Kích thước thân đầu nối (hình 6) phải bảo đảm theo bảng 9. 
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Hinh 6: Thân đầu nối 

Bảng 9 

Đường kính danh nghĩa 

của lăng 
d(mm) D1(mm) G (mm) D(mm) I (mm) 

DN 50 42 56 9.5 75*16 8 

DN 65 57 69 10 92*16 10 

5.2.2.2. Kích thước đai xiết (hình 7) theo bảng 10: 

 

Hinh7: Đai xiết 

Bảng 10 

Đường kính danh 

nghĩa của lăng 

D1 D I B 

mm 

DN 50 59.0 75*16 10 22 
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DN 65 70.85 92*16 12 30 

5.2.2.3. Kích thước gioăng cao su (hình 8) phải bảo đảm theo bảng 11: 

 

Hinh 8: Gioăng cao su 

Bảng 11 

Đường kính danh 

nghĩa của lăng 

D d1 d2 d 

mm 

DN 50 65.9 57.6 62.4 54.6 

DN 65 79.4 71.0 75.4 67.5 

5.2.2.4. Vật liệu để làm đầu nối lăng phun phải có cơ tính và khả năng chống ăn mòn không 

kém hơn so với hợp kim nhôm có các thông số chính nêu trong Bảng 3. 

5.2.2.5. Các tính chất hóa, lý của cao su dùng để làm vòng đệm phải đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật trong Bảng 7. 

Vòng đệm phải đảm bảo kín khi lắp ghép trong môi trường nước, dung dịch axit và kiềm 

yếu ở nhiệt độ làm việc từ - 5oC đến + 50oC với áp suất thủy lực đến 2.0 MPa. 

Kích thước vòng đệm tạo thành do khuôn ép, mặt phân khuôn không cho phép theo mặt làm 

việc. Độ nhám mặt ngoài của vòng đệm có giá trị Ra = 0,2 µm. 

Mặt làm việc của vòng đệm phải phẳng, không có vết nứt, bọt và các tạp chất khác. 

6. PHƯƠNG PHÁP THỬ 

6.1. Kiểm tra độ bền và độ kín 

Lăng phun được kiểm tra độ bềnvà độ kín tại áp suất thủy lực 2.0Mpa trong thời gian 

2minphải bảo đảm không được nứt, gãy hay biến dạng; không được rò rỉ nước. 

6.2. Lăng chữa cháy được thử phun nước tại áp suất thủy lực 1,6Mpa, nước phun ra phải 

bảo đảm: 

- Chế độ phun tia nước đặc: tia nước đặc phải có dạng 1 tia nước và không kèm theo bọt 

khí, không có sự phân tán tia nước hoặc dấu hiệu tạo mưa khi tia nước ra khỏi đầu lăng. 

- Chế độ phun sương: góc phun tối đa từ 120° ~150°. 

 

 


